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QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Ban hành Quy định về việc mở, thành lập và chấm dứt hoạt động sở giao dịch,

chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại

______________________

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật các tổ chức tín dụng ngày

12/12/1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt

Nam ngày 17/6/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín

dụng ngày 15/6/2004;

Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về việc mở, thành lập và chấm

dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của

ngân hàng thương mại ".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Các văn bản sau đây hết hiệu lực thi hành:

1. Quyết định số 90/2001/QĐ-NHNN ngày 07/2/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà

nước ban hành Quy định về việc mở , thành lập và chấm dứt hoạt động sở giao dịch,

chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại;

2. Chỉ thị số 05/2001/CT-NHNN ngày 20/6/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà

nước về việc cho vay ngoài địa bàn của các tổ chức tín dụng Việt Nam.
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi

ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt

Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung

ương và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng

thương mại có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

QUY ĐỊNH

Về việc mở, thành lập và chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh,

văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại

(Ban hành theo Quyết định số 888/2005/QĐ-NHNN

ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định này áp dụng đối với các ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt

Nam, gồm:

Ngân hàng thương mại nhà nước.

Ngân hàng thương mại cổ phần.

Điều 2. Trong Quy định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Sở giao dịch, chi nhánh của ngân hàng thương mại là đơn vị phụ thuộc, có con

dấu, được thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ hoạt động ngân hàng theo uỷ

quyền của ngân hàng thương mại.

2. Văn phòng đại diện của ngân hàng thương mại là đơn vị phụ thuộc, có con dấu,

thực hiện nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền của ngân hàng thương mại. Văn phòng

đại diện không được thực hiện hoạt động kinh doanh.

3. Đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại là đơn vị phụ thuộc, có con dấu,

thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ ngân hàng, đào tạo và bồi

dưỡng nghiệp vụ, kỹ thuật cho người lao động của ngân hàng thương mại và thực



hiện các nhiệm vụ khác do ngân hàng thương mại giao phù hợp với quy định của

pháp luật.

Điều 3.

1. Ngân hàng thương mại phải xây dựng và ban hành Quy chế quản lý nội bộ về

hoạt động sở giao dịch, chi nhánh phù hợp với quy mô tổ chức và hoạt động của

ngân hàng thương mại. Nội dung Quy chế này phải đảm bảo những nguyên tắc cơ

bản sau:

a. Thiết lập hệ thống quản lý trực tuyến (online) giữa trụ sở chính với sở giao dịch,

chi nhánh trên cơ sở đảm bảo an toàn, chính xác, hiệu quả cho các hoạt động giao

dịch và cập nhật thông tin báo cáo về tình hình hoạt động của các đơn vị phụ thuộc,

cũng như yêu cầu của công tác quản lý, giám sát.

b. Quy định về đảm bảo an toàn trong giao dịch, kho quỹ và điều chuyển tiền, quản lý

và lưu giữ chứng từ, yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của Ngân

hàng Nhà nước và các quy định hiện hành liên quan.

c. Quy định cụ thể Quy chế kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại đảm bảo

yêu cầu về kiểm soát nội bộ đối với toàn bộ hoạt động của các sở giao dịch, chi

nhánh.

d. Quy định cụ thể về hệ thống thông tin quản lý rủi ro nhằm đảm bảo trụ sở chính

của ngân hàng thương mại kiểm soát được các loại rủi ro trong hoạt động tại các sở

giao dịch, chi nhánh.

đ. Quy định chế độ quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có đối với sở giao dịch, chi nhánh.

e. Quy định rõ ràng các chức năng, nhiệm vụ, phạm vi được uỷ quyền và tiêu chuẩn

đối với người điều hành, kiểm soát nội bộ tại sở giao dịch, chi nhánh.

g. Những quy định khác theo yêu cầu quản lý giám sát của từng ngân hàng thương

mại.

2. Ngân hàng thương mại tự quyết định việc phân cấp chi nhánh nhưng phải tuân

thủ theo những nguyên tắc cơ bản quy định tại Khoản 1 Điều này để đảm bảo hoạt

động của chi nhánh an toàn và hiệu quả.

CHƯƠNG II



QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC I

Mở sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước,

thành lập đơn vị sự nghiệp

Điều 4. Ngân hàng thương mại được mở sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại

diện khi có đủ các điều kiện sau:

1. Các điều kiện quy định tại khoản 1 điều 33 Luật các tổ chức tín dụng;

2. Có thời gian hoạt động tối thiểu là 1 năm (trừ trường hợp là sở giao dịch đặt tại trụ

sở chính);

3. Số sở giao dịch, chi nhánh được mở tính theo công thức sau:

           C - Co

n = -------------

            20 tỷ

 

Trong đó:

- n là số sở giao dịch, chi nhánh được mở (bao gồm cả số sở giao dịch, chi nhánh đã

mở), chỉ tính số nguyên;

- C là số vốn điều lệ hiện có của ngân hàng thương mại tính bằng tỷ đồng;

- Co là mức vốn pháp định của ngân hàng thương mại cổ phần tối thiểu phải có theo

quy định tại thời điểm xin mở sở giao dịch, chi nhánh tính bằng tỷ đồng;

- 20 tỷ đồng là số vốn phải tăng thêm để mở 1 sở giao dịch hoặc chi nhánh.

Quy định này không áp dụng đối với trường hợp ngân hàng thương mại mở văn

phòng đại diện.

4. Được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước)

xếp loại A (đối với ngân hàng thương mại cổ phần) hoặc đánh giá đảm bảo điều kiện

an toàn trong hoạt động ngân hàng (đối với ngân hàng thương mại nhà nước) trong

năm trước năm mở sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện; tỷ lệ nợ xấu (NPL)

đến thời điểm mở sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện dưới 5% tổng dư nợ.



5. Không bị xử phạt hành chính tổng cộng trên 05 triệu đồng về những vi phạm đối

với các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng trong thời gian 01 năm tính

đến thời điểm mở sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện.

6. Có Quy chế quản lý nội bộ về hoạt động sở giao dịch, chi nhánh theo quy định tại

điều 3 Quy định này.

Điều 5. Để được mở sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng thương

mại gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân

hàng) 01 bộ hồ sơ, gồm:

1. Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị đề nghị mở sở giao dịch, chi nhánh, văn

phòng đậi diện; trong đó nêu tóm tắt: sự cần thiết, tên gọi, địa điểm, nội dung, phạm

vi hoạt động của sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đồng thời khẳng định

có đủ điều kiện theo quy định để mở sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện;

2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc mở sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng

đại diện.

Điều 6. Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của

Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại phải hoàn tất các thủ tục cần thiết

theo quy định của pháp luật để đưa sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện vào

hoạt động. Trước khi sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện được khai trương

và đi vào hoạt động, ngân hàng thương mại phải đăng báo theo quy định của pháp

luật; đồng thời có văn bản báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ Các Ngân hàng và

tổ chức tín dụng phi ngân hàng) kèm bản sao có công chứng đăng ký kinh doanh,

văn bản xác nhận quyền sở hữu, hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở của sở giao

dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Điều 7. Việc thay đổi địa điểm sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện của ngân

hàng thương mại phải được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh

tỉnh, thành phố nơi ngân hàng thương mại đặt sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng

đại diện.

Điều 8. Sở giao dịch, chi nhánh của ngân hàng thương mại được mở phòng giao

dịch, quỹ tiết kiệm, điểm giao dịch, tổ tín dụng theo quy định cụ thể như sau:


